CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Trần Thị Diễm Thúy
· Sinh ngày, tháng, năm:    12/01/1974                         Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân tiếng Anh
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Nhân viên thư viện
· Chức vụ, đơn vị công tác: Trung tâm Truyền thông – Thư viện trường Cao đẳng 
Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN:

1. Thực trạng tình hình:

Hàng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, tại các cụm thi đua, các trường trung học phổ thông trên địa bàn của cụm tiến hành triển khai việc kiểm tra thư viện trường học theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT để kiểm tra, đánh giá và công nhận các chuẩn danh hiệu: thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc. Riêng trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng năm 2013 – 2014 chỉ đạt danh hiệu “Thư viện tiên tiến”.
2. Những yếu tố chủ quan, khách quan:

Năm học 2013 - 2014 thư viện trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng chỉ đạt danh hiệu “Thư viện Tiên tiến” – danh hiệu rất khiêm tốn này chưa làm hài lòng Ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên của thư viện bởi vì so với các thư viện tiên tiến khác trong cụm thi đua Quận Tân Bình thì thư viện trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng nổi trội hơn hẳn về cơ sở vật chất cũng như cán bộ thư viện chuyên trách. Vì vậy năm 2014 tôi lập kế hoạch tham mưu với lãnh đạo nhà trường đăng ký xây dựng thư viện trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng đạt danh hiệu “Thư viện xuất sắc”.
3. Tên đề tài, sáng kiến:

Tôi chọn đề tài  “Một số kinh nghiệm xây dựng thư viện trường THPT Lý Tự Trọng TP.HCM đạt danh hiệu thư viện xuất sắc” để báo cáo lại những kinh nghiệm góp phần xây dựng thư viện trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng trở thành một thư viện đạt danh hiệu thư viện xuất sắc. 
4. Nội dung của đề tài gồm có 04 phần:

4a. Rà soát tìm nguyên nhân vì sao chưa đạt chuẩn:
Vào đầu năm học 2014 – 2015, từ ngày 03/9/2014 đến ngày 30/9/2014 cán bộ thư viện tiến hành rà soát lại tìm nguyên nhân vì sao năm học 2013 – 2014 thư viện không đạt chuẩn thư viện xuất sắc như quy định.

Năm học 2013 – 2014 thư viện trường được cấp trên công nhận là thư viện Tiên Tiến, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, nguồn sách báo, tài liệu đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nguồn tài liệu bổ sung mới trong năm còn rất hạn chế, công tác tuyên truyền và các hoạt động ngoại khóa của thư viện còn ít. Đây là những nguyên nhân chính không đạt trong các tiêu chuẩn thư viện trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT. Từ thực tế của thư viện trường, với ý thức trách nhiệm của người cán bộ thư viện tháng 10/2014 tôi lập kế hoạch xây dựng thư viện xuất sắc nhằm nâng thư viện lên một bước nữa để đáp ứng với nhu cầu phát triển giáo dục của xã hội hiện nay .
4b. Lập kế hoạch – triển khai kế hoạch:

Tháng 11/2014, sau khi xác định rõ nguyên nhân, cán bộ thư viện có trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch cải tiến, khắc phục những tồn tại yếu kém tiến đến xây dựng thư viện xuất sắc, đề ra chương trình hành động cụ thể: 

· Cán bộ thư viện lập thủ tục trình lãnh đạo nhà trường, dự trù nguồn kinh phí ngân sách cho việc bổ sung tài liệu, huy động các nguồn tài liệu tặng cho từ  tinh thần hiến sách của giáo viên, của học sinh và hội cha mẹ học sinh. Đảm bảo 100% giáo viên và học sinh có đủ sách giáo khoa để giảng dạy và học tập. 
· Sách tham khảo đọc thêm cần bổ sung thêm và phải đạt mục tiêu 14 bản/1 học sinh. Báo tạp chí phải đầy đủ các loại: báo Đảng, báo Ngành, nhật báo, tạp chí Giáo dục…
Quy trình bổ sung tài liệu được thực hiện chủ động: nhân viên thư viện sẽ đến nhà sách trực tiếp tiếp cận sách, lựa chọn và lập danh mục trình ban lãnh đạo ký duyệt. Ngoài ra thư viện còn bổ sung sách mới qua kênh thông tin của giáo viên và học sinh, phong trào hiến tặng sách… 
Tăng cường công tác phục vụ, thu hút học sinh đến với thư viện qua các hình thức như: tăng thời gian (phục vụ thông trưa), nâng cấp máy vi tính nối mạng, wifi, thành lập tủ sách học đường, tủ sách pháp luật… Cơ sở vật chất khang trang, bố trí hợp lý, khoa học cùng với đội ngũ hân viên thư viện hòa nhã, tận tình có nghiệp vụ chuyên môn cao là một trong những yếu tố góp phần thu hút học sinh đến với thư viện ngày càng đông.
· Công tác tuyên truyền giới thiệu về sách cũng được chú trọng: Triển lãm sách theo chủ đề tại phòng đọc của thư viện, trên các tủ trưng bày sách mới, tổ chức chiếu phim theo chủ đề chào mừng các ngày lễ lớn, kết hợp chào cờ đầu tuần để thực hiện “Đố vui để học” , giới thiệu sách qua mạng internet… công tác này được thực hiện thường xuyên theo định kỳ và đã mang lại kết quả rất tốt.
· Tất cả các loại tài liệu nhập về phải được xử lý nghiệp vụ cập nhật và quản lý trên máy tính, hồ sơ sổ sách nghiệp vụ đầy đủ, rõ ràng, hàng năm đều có kiểm kê và thanh lý theo định kỳ, công tác bảo quản tài liệu giấy được thực hiện thường xuyên. Lập thư mục tài liệu tra cứu trên máy vi tính và trên mục lục album để học sinh dễ dàng tra cứu tài liệu. Có nội quy thư viện, niêm yết giờ phục vụ, có kế hoạch làm việc hàng tháng.

· Trong quá trình thực hiện xuyên suốt, cán bộ thư viện nắm bắt được tình hình thực tế của thư viện để phân công cụ thể từng thành viên tham gia xử lý nghiệp vụ cụ thể: Tổng phụ trách, cộng tác viên… 
· Trong thời gian xây dựng thư viện xuất sắc, cán bộ thư viện thường xuyên đi đến các trường trọng điểm trong thành phố đã đạt chuẩn thư viện xuất sắc để học hỏi và rút kinh nghiệm về xây dựng của trường, nhờ đó mà mức độ xử lý nhanh, đạt hiệu quả cao.

4c. Từ ngày 02/3 -04/3/2015 : Tự kiểm tra lại, bảo đảm mọi thứ đã hoàn chỉnh và đạt chuẩn theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả đạt được như sau:
*. Về sách, báo, tạp chí:

· Tủ sách dùng chung: tủ sách giáo khoa hiện nay có 2406 bản đảm bảo 100% giáo viên và học sinh có đủ sách giáo khoa để giảng dạy và học tập. Sách nghiệp vụ có 624 bản, sách tham khảo có 8388 bản. Mua mới trong năm 2015 là 1422 bản trị giá 23.475.000 đồng, sách từ nguồn hiến tặng 550 bản trị giá 10.200.000 đồng.
· Tủ sách pháp luật: 168 nhan đề sách số lượng 593 bản sách in môn loại pháp luật, 37 bản sách photo văn bản pháp quy, ngoài ra thư viện còn lưu trữ 15 file dung lượng 7.295KB văn bản pháp luật hiện hành sẵn sàng phục vụ bạn đọc tại chỗ khi có yêu cầu.
· Bổ sung báo ngành: Thư viện có tất cả 23 loại báo và tạp chí như báo Giáo dục thời đại, Giáo dục TP.HCM, báo Đảng, tạp chí Làm bạn với máy tính, Echip, các nhật báo như Nhân dân, Phụ Nữ, Thanh niên, Tuổi trẻ, Người lao động… giúp cho giáo viên và học sinh dễ dàng cập nhật tin tức hàng ngày.
*. Về công tác nghiệp vụ, phục vụ:
-
Lắp đặt 15 bộ máy vi tính nối mạng phục vụ học sinh miễn phí tại phòng đọc, phủ sóng wifi toàn bộ khuôn viên thư viện, đặt các tủ trưng bày sách mới, sách theo chủ đề (ví dụ như chủ đề về biển đảo Việt Nam, chủ đề thủ thuật tin học văn phòng…), nhằm thu hút học sinh đến với thư viện (Bình quân 120 học sinh/ngày).
· Thường xuyên cập nhật hồ sơ sổ sách nghiệp vụ, tránh thất thoát sách, có tu bổ kiểm kê thanh lý hàng năm.
· Thư viện được coi như là trung tâm văn hóa của nhà trường nên công tác phục vụ được coi là  công tác quan trọng nhất của thư viện, bởi vì thông qua công tác này vốn tài liệu và nguồn lực thông tin quý giá của thư viện mới được sử dụng một cách có hiệu quả, phát huy được tác dụng trong sự nghiệp giáo dục. Trong năm học 2014 – 2015 thư viện có kế hoạch mở cửa phục vụ giáo viên học sinh 6 ngày/tuần, phục vụ thông trưa (không nghỉ trưa), đổi mới và mở rộng hình thức phục vụ bạn đọc: bạn đọc đọc tại chỗ không giới hạn số lượng tài liệu, hướng dẫn bạn đọc cách chọn tài liệu, tìm tài liệu tại thư viện nhằm giúp bạn đọc tìm kiếm tài liệu dễ dàng và chính xác.
· Sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền giới thiệu tài liệu: Giới thiệu trực quan bằng hình thức trưng bày sách trên tủ, trên kệ, bạn đọc có thể lấy xem và đọc tại chỗ, in ấn mục lục sách hay, sách mới nhằm tác động đến thị giác của bạn đọc. Tổ chức các buổi “Đố vui để học” các buổi tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ đầu tuần.
*. Về các tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thư viện trường học (Theo quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT): Thư viện tiến hành tự kiểm tra đánh giá xếp loại, kết quả như sau:
	CÁC TIÊU CHUẨN
	ĐIỂM
TỐI
ĐA
	ĐIỂM
CHẤM
	GHI CHÚ


	Tiêu chuẩn I : Sách , báo, tạp chí 
	      20đ
	20
	 

	1. Sách giáo khoa: 
	2
	2
	 

	- 100% HS có đủ sách giáo khoa.

- 100% GV có đủ sách giáo khoa.
	1

1
	1

1
	Lưu kho tối thiểu 3 bản.

	2. Sách nghiệp vụ 
	2
	2
	 

	- Tổng số   2406      bản. 

- Tỉ lệ giáo viên đủ sách nghiệp vụ  100 %
	1

1
	1

1
	Lưu kho tối thiểu 3 bản.

Đạt 100% 

	3. Sách tham khảo 
	13
	13
	 

	 - Tổng số  25382 bản; mua mới  1972 bản.

 - Tỉ lệ sách tham khảo mua mới trong năm     7.7  %
	7
	7
	Đạt 3%/ tổng số bản STK của thư viện: 4 đ; 4%: 5 đ; 5% : 7 đ

	- Tỉ lệ sách tham khảo:     29.5  bản/HS
	6
	6
	TH 2 bản,THCS 3bản,THPT 4bản: 4 đ 

TH 2,5 bản, THCS 3,5 bản, THPT 4,5 bản: 5đ 

TH 3 bản, THCS 4 bản, THPT 5 bản: 6đ

	4. Báo, tạp chí
	3
	3
	 

	- Báo và tạp chí ngành       02        loại
	1
	      1
	Từ 1 loại trở lên.

	- Báo và tạp chí chuyên môn  03   loại
	1
	      1
	Từ 2 loại trở lên

	- Báo và tạp chí khác         17        loại
	1
	1
	Từ 2 loại trở lên.

	Tiêu chuẩn II : Cơ sở vật chất
	20 đ
	20
	 

	1. Tổng diện tích thư viện   608  m2
	6
	6
	50m2 : 4 đ; 90m2 : 5 đ; 120m2 : 6đ. Có thể 1 hoặc một số phòng.

	2.Vị trí thư viện: Tại trung tâm của trường
	2
	  2
	Đặt tại trung tâm, thuận tiện, tầng trệt, lầu 1 : 2đ, lầu 2 trở lên : 1đ 

	3. Số chỗ ngồi cho GV:  20 ; HS: 200
	2
	2
	HS: 35; GV 20 : đạt 2đ, dưới mức quy định đạt 1đ.  

	4. Có nhiều phương tiện phục vụ cho thư viện; bố trí phòng đọc và kho sách khoa học, hợp lí: Rất tốt
	3
	3
	Đủ ánh sáng: 1đ; thoáng mát, an toàn: 1đ; trang trí đẹp: 1đ.

	5. Máy vi tính: 14 bộ
	3
	3
	Có máy tính nối mạng: 3 đ; không nối mạng 2đ. Không có máy tính: 0 đ

	6. Tủ giới thiệu sách; Bảng giới thiệu; Kệ, tủ đựng sách;  Kệ, giá đựng báo tạp chí: Đầy đủ                                  
	4
	4
	Có đủ, bố trí hợp lý. Mỗi loại 1 đ.

	Tiêu chuẩn III: Nghiệp vụ thư viện
	20 đ
	18
	 

	1 Có đầy đủ các loại sổ theo quy định; Sổ 
ghi chính xác, đầy đủ,  rõ ràng, sạch đẹp: Đầy đủ các loại sổ sách.
	4
	4
	Chính xác, rõ ràng, sạch đẹp : 1đ

Đủ 6 loại: 3 điểm :

1. Các loại sổ đăng ký; 2.Sổ kế hoạch; 3.Sổ kinh phí; 4. Sổ hoặc phiếu cho mượn sách; 5. Sổ hoặc hồ sơ lưu hình ảnh hoạt động TV; 6. Các loại hồ sơ lưu: hóa đơn, biên bản kiểm kê, công văn đi đến.

	2.100% tài liệu được đăng ký, phân loại; Sắp xếp kho tài liệu đúng nghiệp vụ, hợp lý.
	5
	5
	Đăng kí, phân loại sách: 2đ

Sắp xếp đúng nghiệp vụ: 2đ

Trình bày đẹp: 1đ

	3. Các loại mục lục đã thực hiện: Mục lục giấy, mục lục điện tử. Được cập nhật thường xuyên
	2
	2
	Phân loại hoặc thứ tự chữ cái … (Mục lục giấy hoặc điện tử). Không cập nhật trừ 1đ.

	4. Có nội qui, lịch mở cửa thư viện. Có bảng hướng dẫn sử dụng thư viện: Đầy đủ.
	1
	1
	Trình bày đẹp.

	5. Số thư mục phục vụ cho giảng dạy và học tập: 01 thư mục giấy, kèm thư mục điện tử.
	3
	1
	1TM / năm: 1đ. Có ≥ 2TM / năm: 3 đ

	6. Có ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thư viện: Rất tốt
	5
	5
	Có ứng dụng công nghệ hiện đại trong nghiệp vụ: 3đ và hoạt động thư viện: 2đ.

	Tiêu chuẩn IV: Tổ chức hoạt động
	     26 đ
	26
	 

	1. Tổng số tiền chi cho công tác TV trong năm:  23.475.000 đồng.

-  Nguồn kinh phí khác:   5000 đồng/HS.             
	6
	6
	6-8 triệu: 4 đ; 10 triệu: 5 đ; < 12 triệu : 6 đ

	2. Phương thức phục vụ: Khoa học, đa dạng và thân thiện.
	2
	2
	Khoa học, hợp lý, đa dạng, sáng tạo và thân thiện. 

	3. Số lần giới thiệu sách, trưng bày sách theo đề tài, chủ đề trên bàn đọc, bảng, tủ: 04lần/tháng. 
	3
	3
	1 lần /tháng: 0,5 đ,  có tài liệu, biên bản lưu

	4. Số buổi ngoại khóa và tuyên truyền giới thiệu sách bằng nhiều hình thức: Triển lãm sách; kể chuyện, vẽ tranh theo sách; giới thiệu thư viện cho học sinh các lớp đầu cấp: Tốt.
	11
	11
	Hình thức phong phú, đa dạng: mỗi hình thức đạt 2đ, điểm tối đa 6đ.

Số lần tổ chức ≥ 5 lần/ năm: mỗi lần đạt 1đ, điểm tối đa 5đ.

Có hồ sơ hoặc hình ảnh lưu.

	5. Sưu tập tài liệu trên báo tạp chí hoặc mạng internet phục vụ dạy và học: 01 tư liệu/ năm.
	2
	2
	1 tư liệu /năm.

	6. Phối hợp với các đoàn thể và tổ bộ môn trong các hoạt động thư viện: Tốt
	2
	2
	Có biên bản lưu.

	Tiêu chuẩn V: Quản lý thư viện
	14 đ
	12
	 

	1. Có kế hoạch Thư viện, thực hiện đúng kế hoạch: Tốt
	2
	2
	Kế hoạch đầy đủ phù hợp với điều kiện trường.

	2. Thành lập mạng lưới Thư viện theo năm học; thành viên mạng lưới TV thực hiện tốt nhiệm vụ: Chưa thành lập
	2
	0
	Có văn bản, đủ thành phần.

	3. Bảo quản và tu bổ sách tốt: 100% sách được bảo quản tốt.
	2
	2
	100% sách được bảo quản cẩn thận.

	4. Có kiểm kê và thanh lí sách cũ nát, hư rách, lạc hậu: Có kiểm kê và thanh lý hàng năm.
	3
	3
	Thực hiện đúng nghiệp vụ, có biên bản cụ thể. 

Nếu có sách cũ nát, hư rách, lạc hậu… mà không thanh lý trừ 2đ.

	5. Số lần BGH kiểm tra TV: 01 lần 
	1
	1
	Tối thiểu 1 lần/ năm. Có biên bản kiểm tra.

	6. Cán bộ TV:
	
	
	 

	  - Trình độ nghiệp vụ TV: Đại học
	2
	2
	Trung cấp trở lên: 2đ; sơ cấp: 1đ.

	  - Chuyên trách hay kiêm nhiệm: Chuyên trách
	2
	2
	Chuyên trách: 2đ; kiêm nhiệm: 1đ.

	TỔNG ĐIỂM
	     100đ
	96
	

	                              XẾP LOẠI:                THƯ VIỆN XUẤT SẮC


Với kết quả kiểm tra này, thư viện THPT Lý Tự Trọng tự tin sẵn sàng tiếp đón đoàn kiểm tra của trường bạn (Trường THPT Nguyễn Thái Bình) đến kiểm tra chéo công tác thư viện trường học hàng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

4d. Kết quả đạt được: 
Năm học 2014 -2015 thư viện trường THPT Lý Tự Trọng được cấp trên công nhận đạt Thư viện xuất sắc.
5. Phạm vi áp dụng:

Tôi đã áp dụng kế hoạch cải tiến, xây dựng thư viện này tại trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng Quận Tân Bình TP.HCM.
6. Thời điểm áp dụng: 
Từ 03/9/2014 – 02/3/2015.
7. Hiệu quả mang lại: 
Năm học 2014 – 2015 thư viện trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng được công nhận danh hiệu “Thư viện xuất sắc”.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2009 - 2010
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 58/QĐ/GDĐT ngày 23 tháng 8 năm  2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2010 - 2011
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 817/QĐ-GDĐT-VP ngày 04 tháng 7 năm  2011của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2012 - 2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 814/QĐ-GDĐT-VP ngày  23 tháng 7 năm  2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2013 - 2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 28 tháng 7 năm  2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2012
	Bằng khen 
Thành phố
	Quyết định số797 /QĐUB ngày 18 tháng 02 năm  2012 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

	2014
	Bằng khen 

Thành phố
	Quyết định số5630 /QĐUB ngày 14 tháng 11 năm  2014 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.




Tân Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
                  NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
            Trần Thị Diễm Thúy

2

